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Mã 

huyện
Mã xã Tên huyện Tên xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt Mã truy nhập

Gói cước 

truy nhập

Tốc độ 

truy nhập
Số hợp đồng Ghi chú

A B C 1 2 3 4 5 6 7

1 631 23875 Đức Cơ Ia Lang
Trường PTDT bán trú Tiểu 

học Lê Quý Đôn

Làng Phang, Xã Ia Lang, 

Huyện Đức Cơ, Gia Lai
VCI5 100MB

Đơn vị 

đăng ký 

mới cho 

điểm 

trường

2 631 23875 Đức Cơ Ia Lang
Trường PTDT bán trú Tiểu 

học Lê Quý Đôn

Làng Gào, Xã Ia Lang, 

Huyện Đức Cơ, Gia Lai
VCI5 100MB

Đơn vị 

đăng ký 

mới cho 

điểm 

trường

3 631 23875 Đức Cơ Ia Lang
Trường PTDT bán trú Tiểu 

học Lê Quý Đôn

Làng Le 2, Xã Ia Lang, 

Huyện Đức Cơ, Gia Lai
VCI5 100MB

Đơn vị 

đăng ký 

mới cho 

điểm 

trường

4 631 23875 Đức Cơ Ia Lang
Trường PTDT bán trú Tiểu 

học Lê Quý Đôn

Làng Klu Yeh, Xã Ia Lang, 

Huyện Đức Cơ, Gia Lai
VCI5 100MB

Đơn vị 

đăng ký 

mới cho 

điểm 

trường

5 631 23875 Đức Cơ Ia Lang
Trường PTDT bán trú tiểu học 

Lê Quý Đôn

Xã Ia Lang, Huyện Đức Cơ, 

Gia Lai
g059_gftth_dontthlq4 VCI5 100MB

617122250/1800210016/2206

2020
0

6 631 23875 Đức Cơ Ia Lang
Trường PT DTNT THCS 

Siu ble

Xã Ia Lang, Huyện Đức Cơ, 

Gia Lai
g059_gftth_siubletpt VCI5 100MB

604935203/CTCT_GLI_TTH_

12/28052018
0

7 631 23875 Đức Cơ Ia Lang Trường Mần non Hoa Sen
Xã Ia Lang, Huyện Đức Cơ, 

Gia Lai.
g059_gftth_sentmnh4 VCI5 100MB

621406889/1600210004/0705

2021
0

8 626 23683 Đăk Đoa Sơmei Trường Mẫu giáo Đăk Sơmei

Làng Đê Gôh, Xã Đăk 

Sơmei, Huyện Đăk Đoa, 

Gia Lai.

g059_gftth_daktmg0 VCI5 100MB
628970819/HKD_GLI_DDA_

PHUONGHA/11
0

9 626 23683 Đăk Đoa Sơmei
Trung Tâm Y Tế Xã Đăk 

Sơmei

Làng Tul, Xã Đăk Sơmei, 

Huyện Đak Đoa, Gia Lai.
VCI5 100MB

Đơn vị 

đăng ký 

mới cho 

trạm y tế 

xã

10 626 23683 Đăk Đoa Sơmei Trường THCS Anh Hùng Wừu
Xã Đăk Sơmei, Huyện Đăk 

Đoa, Gia Lai.
g059_gftth_wuutt0 VCI5 100MB

609178078/1001521100/2002

2019
0

11 637 24115 Krông Pa Krông Năng
Trường Mẫu Giáo Xã Krông 

Năng

Làng Dũ, Krông Năng 

Krông Pa Gia Lai
g059_gftth_nangtmgxk VCI5 100MB

607193891/1100210004_TKD

/09102018
0

12 637 24115 Krông Pa Krông Năng
Trường Mẫu Giáo Xã Krông 

Năng

Làng bang, Krông Năng 

Krông Pa Gia Lai
VCI5 100MB

UBND TỈNH GIA LAI

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I
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13 637 24115 Krông Pa Krông Năng
Trường Mẫu Giáo Xã Krông 

Năng

Làng Tăng, Krông Năng 

Krông Pa Gia Lai
VCI5 100MB

14 637 24115 Krông Pa Krông Năng
Trường TH & THCS Trần 

Hưng Đạo

Buôn Ji A, Krông Năng 

Krông Pa Gia Lai
g059_gftth_nangtthxk1 VCI5 100MB

21719151/1600210006/31052

021

15 637 24115 Krông Pa Krông Năng
Trường TH & THCS Trần 

Hưng Đạo

Làng Tối ( buôn ia hly2), 

Krông Năng Krông Pa Gia 

Lai

VCI5 100MB

16 637 24115 Krông Pa Krông Năng
Trường TH & THCS Trần 

Hưng Đạo

Làng bang (buôn  ia sóa 1), 

Krông Năng Krông Pa Gia 

Lai

VCI5 100MB

17 637 24115 Krông Pa Krông Năng
Trường TH & THCS Trần 

Hưng Đạo

Buôn Jú, Krông Năng 

Krông Pa Gia Lai
VCI5 100MB

18 637 24115 Krông Pa Krông Năng
Trường TH & THCS Trần 

Hưng Đạo

Buôn Tang, Krông Năng 

Krông Pa Gia Lai
VCI5 100MB

19 637 24100 Krông Pa Ia Dreh
Trường Mần Non Vành 

Khuyên

Làng Na, Xã Ia Dreh, 

Huyện Krông pa, Gia lai
g059_gftth_hdrehtmgxi VCI5 100MB

602443000/1100210004_TKD

/20112017

20 637 24100 Krông Pa Ia Dreh Trường Tiểu Học Kim Đồng
Làng Na, Xã Ia Dreh, 

Huyện Krông pa, Gia lai
g059_gftth_hdrehtthxi0 VCI5 100MB

613241331/1800210005/2910

2019

21 637 24094 Krông Pa Chư Drăng Trường Tiểu Học Kim Đồng
Làng Chinh, Xã Ia Dreh, 

Huyện Krông pa, Gia lai
VCI5 100MB

22 637 24094 Krông Pa Chư Drăng
Trung Tâm Y Tế Xã Chư 

Drăng

Buôn Chư krih ( buôn 

hliếc), Xã Chư Drăng, 

Krông pa, Gia lai

VCI5 100MB

Đơn vị 

đăng ký 

mới cho 

trạm y tế 

xã

23 637 24094 Krông Pa Chư Drăng Trường mẫu giáo Chư Drăng

Buôn Chư krih, (Buôn 

HNgôm), Xã Chư Drăng, 

Huyện Krông pa, Gia lai

g059_gftth_drangtmgc0 VCI5 100MB 28123/1000821100/05122014

24 637 24094 Krông Pa Chư Drăng
Trường Tiểu Học Trần Quốc 

Tuấn

Thôn Mê Linh, Chư Drăng, 

Krông Pa, Gia Lai
g059_gftth_drangtthxc VCI5 100MB

604552741/1400210015/0305

2018

25 637 24094 Krông Pa Chư Drăng
Trường Tiểu Học Trần Quốc 

Tuấn

Buôn Chư krih, (Buôn 

HNgôm), Chư Drăng, 

Krông Pa, Gia Lai

VCI5 100MB

Đơn vị 

đăng ký 

mới cho 

điểm 

trường

26 637 24094 Krông Pa Chư Drăng
Trường Tiểu Học Trần Quốc 

Tuấn

Buôn Ia Jip, (buôn Hmung), 

Xã Chư Drăng, Krông pa, 

Gia lai

VCI5 100MB

Đơn vị 

đăng ký 

mới cho 

điểm 

trường

27 637 24094 Krông Pa Chư Drăng
Trường Tiểu Học Trần Quốc 

Tuấn

Buôn Ia Jip, (buôn uar), Xã 

Chư Drăng, Krông pa, Gia 

lai

VCI5 100MB

Đơn vị 

đăng ký 

mới cho 

điểm 

trường

28 637 24094 Krông Pa Chư Drăng
Trường Tiểu Học Trần Quốc 

Tuấn

Buôn Nung, Xã Chư Drăng, 

Krông pa, Gia lai
VCI5 100MB

Đơn vị 

đăng ký 

mới cho 

điểm 

trường

29 637 24088 Krông Pa Đất Bằng Trường mẫu giáo Xã Đất Bằng
Làng Ma hinh, Đất Bằng, 

Krông Pa Gia Lai.
g059_ftth_bangtmgxd VCI5 100MB

600834842/1400210015/1104

2017



30 637 24088 Krông Pa Đất Bằng Trường Tiểu Học Xã Đất Bằng
Làng Ma hinh, Đất Bằng, 

Krông Pa, Gia Lai.
g059_ftth_bangtthxd1 VCI5 100MB

600834235/1400210015/1104

2017

31 630 23854  Kông Chro Yang Nam
Trường Phổ Thông Dân Tộc 

Bán Trú TH&THCS Yang Nam

Làng Rơng Tnia, Yang Nam 

Kông Chro Gia Lai
g059_ftth_dieutptdtbtttq VCI5 100MB

600490838/1400210010/0702

2017

32 630 23854  Kông Chro Yang Nam
Trường Phổ Thông Dân Tộc 

Bán Trú TH&THCS Yang Nam

Điểm trường làng Vơng, 

Yang Nam, Kông Chro, Gia 

Lai

VCI5 100MB

Đơn vị 

đăng ký 

mới cho 

điểm 

trường

33 630 23854  Kông Chro Yang Nam
Trường Phổ Thông Dân Tộc 

Bán Trú TH&THCS Yang Nam

Điểm trường làng Glung, 

Yang Nam, Kông Chro, Gia 

Lai

VCI5 100MB

Đơn vị 

đăng ký 

mới cho 

điểm 

trường

34 630 23854  Kông Chro Yang Nam
Trường Phổ Thông Dân Tộc 

Bán Trú TH&THCS Yang Nam

Điểm trường làng Hngã, 

Yang Nam, Kông Chro, Gia 

Lai

VCI5 100MB

Đơn vị 

đăng ký 

mới cho 

điểm 

trường

35 630 23854  Kông Chro Yang Nam
Trường Phổ Thông Dân Tộc 

Bán Trú TH&THCS Yang Nam

Điểm trường làng Yama, 

Hòa bình, Yang Nam, Kông 

Chro, Gia Lai

VCI5 100MB

Đơn vị 

đăng ký 

mới cho 

điểm 

trường

36 630 23854  Kông Chro Yang Nam
Trường Phổ Thông Dân Tộc 

Bán Trú TH&THCS Yang Nam

Điểm trường làng Hlang, 

Yang Nam, Kông Chro, Gia 

Lai

VCI5 100MB

Đơn vị 

đăng ký 

mới cho 

điểm 

trường

37 630 23854  Kông Chro Yang Nam
Trường Phổ Thông Dân Tộc 

Bán Trú TH&THCS Yang Nam

Điểm trường làng Tpông, 

Yang Nam, Kông Chro, Gia 

Lai

VCI5 100MB

Đơn vị 

đăng ký 

mới cho 

điểm 

trường

Đã ký

Gia Lai, ngày 19 tháng 7 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Thế Danh Lê Thị Thu Hương
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